
Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Tranh vẽ (khuông nhạc, khoá Son, nốt 

nhạc và hình nốt)
Tờ x 3 x 4 4

Tập đọc nhạc số 1: Son la son Tờ x 4 x 1 1

Tập đọc nhạc số 2: Nắng vàng Tờ x 4 x 1 1

Tập đọc nhạc số 3: Cùng bước đều Tờ x 4 x 1 1

Tập đọc nhạc số 4: Con chim ri Tờ x 4 x 1 1

Tập đọc nhạc số 5: Hoa bé ngoan Tờ x 4 x 1 1

Tập đọc nhạc số 6: Múa vui Tờ x 4 x 1 1

Tập đọc nhạc số 7: Đồng lúa bên sông Tờ x 4 x 1 1

Tập đọc nhạc số 8: Bầu trời xanh Tờ x 4 x 1 1

Tập đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi Tờ x 5 x 1 1

Tập đọc nhạc số 2: Mặt trời lên Tờ x 5 x 1 1

Tập đọc nhạc số 3: Tôi hát son la son Tờ x 5 x 1 1

Tập đọc nhạc số  4: Nhớ ơn Bác Tờ x 5 x 1 1

Tập đọc nhạc số 5: Năm cánh sao vui Tờ x 5 x 1 1

Tập đọc nhạc số 6: Chú bộ đội Tờ x 5 x 1 1

Mõ Cái x x 1,2,3,4,5 x 2 2

Thanh Phách Đôi x x 1,2,3,4,5 2020 x 35 35

Trống nhỏ Cái x x 1,2,3,4,5 2020 x 10 10

Kèn Melodion Cái x 1,2,3,4,5 x   9 9

Đàn Phím điện tử Cái x 1,2,3,4,5 2020 x 1 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU 

NĂM HỌC 2025 - 2026

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị

UBND PHƯỜNG YÊN TỬ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG NAM A

Năm 

được 

trang 

cấp

Thiết bị 

môn 

Âm nhạc

Dụng cụ

Tranh 

ảnh



Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị
Năm 

được 

trang 

cấp

Đàn Piano Cái x 1,2,3,4,5 x 1 1

Song loan Cái x 1,2,3,4,5 2020 x 35 35

Triangle ( tam giác chuông) Bộ x 1,2,3,4,5 2020 x 10 10

Maracas Cái x x 1,2,3,4,5 2023 x 5 5

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập Tờ x x 5 x 5 5

Hình ảnh một học sinh khuyết tật ngồi 

trên xe lăn cùng các bạn đi học
Tờ x x 5 x 4 4

Bộ tranh: Nghiêm trang khi chào cờ Tờ x x 1 2020 x 3 3

Bộ tranh: Yêu gia đình Tờ x x 1 2020 x 19 19

Bộ tranh: Thật thà Tờ x x 1 2020 x 19 19

Bộ tranh: Tự giác làm việc của mình Tờ x x 1 2020 x 19 19

5.1. Bộ tranh: Sinh hoạt nền nếp Tờ x x 1 2020 x 19 19

5.2. Bộ tranh: Thực hiện nội quy 

trường, lớp
Tờ x x 1 2020 x 19 19

6.1. Bộ tranh: Tự chăm sóc bản thân Tờ x x 1 2020 x 19 19

6.2. Bộ tranh: Phòng tránh tai nạn 

thương tích
Tờ x x 1 2020 x 19 19

Bộ tranh cơ thể người và các giác 

quan
Bộ x x 1 x 16 16

Bộ tranh: nghiêm trang chào cờ Bộ x x 1 x 3 3

Bộ tranh yêu gia đình Bộ x x 1 x 19 19

Bộ tranh: Thật thà Bộ x x 1 x 19 19

Bộ tranh: Tự giác làm việc của mình Bộ x x 1 x 19 19

Bộ tranh: Sinh hoạt nề nếp Bộ x x 1 x 19 19

Bộ tranh: Thực hiện nội quy trường, 

lớp
Bộ x x 1 x 19 19

Dụng cụÂm nhạc

Thiết bị 

môn 

Đạo đức

Tranh 

ảnh



Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị
Năm 

được 

trang 

cấp

Bộ tranh: Tự chăm sóc bản thân Bộ x x 1 x 19 19

Bộ tranh: Tự giác làm việc của mình Bộ x x 1 x 19 19

Bảng phụ Cái x 1,2,3,4,5 x 19 19

Bảng phụ Cái x 1,2,3,4,6 2020 x 3 3

Bảng nhóm Cái x x 1,2,3,4,5 2020 x 16 16

Bảng nhóm Cái x x 1,2,3,4,6 2023 3 3

Tủ đựng thiết bị Cái x 1,2,3,4,5 x 2 2

Ti vi Cái x 1,2,3,4,5 x 1 1

Đầu DVD Cái x 1,2,3,4,5 2023 x 1 1

Quả địa cầu Quả x 1,2,3,4,5 x 2 2

Nam châm Cái x 1,2,3,4,5 2023 x 128 128

Nam châm Cái x 1,2,3,4,5 2020 60 60

Nẹp treo tranh Cái x 1,2,3,4,5 2020 x 20 20

Giá treo tranh Cái x 1,2,3,4,5 x 10 10

Máy vi tính (laptop) Cái x 1,2,3,4,5 x 1 1

Bộ thực hành biển báo hiệu giao thông Bộ x x 1,2,3,4,5 x 1 1

Máy chiếu Cái x 1,2,3,4,5 x 2 2

Tranh khuông nhạc và khóa son Tờ x 1,2,3,4,5 x 1 1

Nhạc cụ gõ đệm cho bài hát Bộ x 1,2,3,4,5 x 1 1

Bảng đo đơn vị đa năng Bộ x 1,2,3,4,5 x 1 1

Cột cờ Cái x 1,2,3,4,5 x 3 3

Bộ thực hành biển báo hiệu giao thông Bộ x x 1,2,3,4,5 x 1 1

Vòng quay chữ Bộ x x 1,2,3,4,5 x 1 1

Thiết bị 

môn 

Đạo đức

Tranh 

ảnh

Thiết bị 

dùng 

chung

Dụng cụ



Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị
Năm 

được 

trang 

cấp

Mô hình toán học: vuông, tròn, hình 

chữ nhật, tam giác
Bộ x x 1,2,3,4,5 x 1 1

Đàn T'rưng Cái x 1,2,3,4,5 x 2 2

Thẻ đúng sai Cái x x 1,2,3,4,5 x 32 32

Hình vuông, hình tròn, hình tam giác Cái x 1,2,3,4,5 x 3 3

Hình vuông Cái x 1,2,3,4,5 x 50 50

Bảng phụ Cái x 1,2,3,4,5 x 1 1

Thẻ ghi tên các thành phần của phép 

cộng
Bộ x 1,2,3,4,5 x 1 1

Bảng phụ đa năng Cái x 1,2,3,4,5 x 1 1

Mô hình đồng hồ Cái x 1,2,3,4,5 x 1 1

Mô hình dạy bài diện tích 1 hình Bộ x 1,2,3,4,5 x 1 1

Cân Cái x x 1,2,3,4,5 2023 x 2 2

Máy tính để bàn Bộ x 1,2,3,4,5 2020 x 1 1

Máy chiếu + Màn chiếu Bộ x 1,2,3,4,5 2020 x 1 1

Bài thể dục phát triển chung lớp 5 

(vươn thở, tay, chân,  vặn mình, toàn 

thân, thăng bằng, nhảy, điều hoà)

Bộ x 5 x 2 2

Tập hợp hàng dọc, dóng hàng Bộ x 1,2,3,4,5 x 2 2

Tập hợp hàng ngang, dóng hàng Bộ x 1,2,3,4,5 x 2 2

Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau Bộ x 1,2,3,4,5 x 2 2

Nhảy dây kiểu chụm hai chân Bộ x 1,2,3,4,5 x 2 2

Bật xa Bộ x 1,2,3,4,5 x 2 2

Bộ tranh về đội hình đội ngũ Bộ x 1 2020 x 6 6

Bộ tranh về tư thế vận động cơ bản Bộ x 1 2020 x 6 6

Bộ tranh về bài tập thể dục Bộ x 1 2020 x 6 6

Đệm nhảy Cái x 1,2,3,4,5 x 3 3

Thiết bị 

dùng 

chung

Dụng cụ

Dụng cụ

Thiết bị 

môn thể 

dục 

(Giáo 

dục thể 

chất)

Tranh 

ảnh



Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị
Năm 

được 

trang 

cấp

Bóng đá Quả x 2,3,4,5 x 5 5

Quả cầu đá Quả x 4,5 x 10 10

Bóng ném Quả x 4,5 x 8 8

Cột bóng rổ Cái x 3,4,5 x 2 2

Bóng chuyền hơi Quả x 1,2,3,4,5 x 8 8

Còi Cái x x 1,2,3,4,5 2020 x 6 1 5

Thước dây Cái x x 3,4,5 2020 x 1 1 1

Đồng hồ bấm giây Chiếc x x 1,2,3,4,5 2020 x 6 1 5

Nấm thể thao Chiếc x x 1,2,3,4,5 2023 x 16 16

Cờ đuôi nheo Chiếc x x 1,2,3,4,5 2020 x 12 12

Gậy Cái x x 1,2,3,4,5 2023 x 35 35

Thước dây Chiếc x x 1,2,3,4,5 x 6 6

Nhạc bài tập thể dục Chiếc x x 1,2,3,4,5 2020 x 2 2

Đệm nhảy Chiếc x x 1,2,3,4,5 2020 x 6 6

Dây nhảy tập thể Chiếc x x 1,2,3,4,5 2020 x 6 6

Dây nhảy cá nhân Chiếc x x 1,2,3,4,5 2020 x 20 20

Bóng ném Quả x x 1,2,3,4,5 2020 x 6 6

Các bài nhạc dân vũ Chiếc x 1,2,3,4,5 2020 x 2 2

Bơm (có đồng hồ áp lực, vòi bơm, van 

bơm có đầu cài Chiếc
x 1,2,3,4,5 2023 x

2 2

Cầu thăng bằng thấp Chiếc x x 5 2023 x 1 1

Thảm xốp Cái x x 1,2,3,4,5 2023 x 16 16

Dây kéo co Chiếc x x 1,2,3,4,5 2023 x 2 2

Quả bóng đá Quả x x 4,5 2023 x 16 16

Cầu môn Chiếc x x 4,5 2023 x 2 2

Quả bóng rổ số 5 Quả x x 3,4,5 2023 x 16 16

Cột, bảng bóng rổ Chiếc x x 3,4,5 2023 x 2 2

Dụng cụ

Dụng cụ

Thiết bị 

môn thể 

dục 

(Giáo 

dục thể 

chất)

Thiết bị 

môn thể 

dục 

(Giáo 

dục thể 

chất)

Thiết bị 

DH môn 

TT tự 

chọn



Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị
Năm 

được 

trang 

cấp

Gấp tên lửa Tờ x 2 x 3 3

Gấp máy bay phản lực Tờ x 2 x 3 3

Gấp máy bay đuôi rời Tờ x 2 x 3 3

Gấp thuyền phẳng đáy không mui Tờ x 2 x 6 6

Gấp thuyền phẳng đáy có mui Tờ x 2 x 6 6

Gấp, cắt, dán hình tròn Tờ x 2 x 3 3

Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm 

xe đi ngược chiều
Tờ x 2 x 3 3

Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm 

đỗ xe
Tờ x 2 x 3 3

Làm đồng hồ đeo tay Tờ x 2 x 3 3

Làm vòng đeo tay Tờ x 2 x 3 3

Làm con bướm Tờ x 2 x 3 3

Làm đèn lồng Tờ x 2 x 3 3

Làm đồng hồ để bàn Tờ x 3 x 3 3

Đan nong đôi Tờ x 3 x 3 3

Đan nong mốt Tờ x 3 x 3 3

Gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ 

đỏ sao vàng
Tờ x 3 x 3 3

Bộ mẫu chữ viết trong trường tiểu học: 

chữ cái viết thường và chữ số
Tờ x x 1,2,3 x 40 40

Bộ mẫu chữ viết tên riêng trong trường 

tiểu học
Bộ x x 1,2,3 x 3 3

Bộ chữ dạy tập viết Bộ x x 1,2,3 x 4 4

Bộ chữ học vần thực hành Bộ x x 2 x 25 25

Bộ thẻ chữ học vần thực hành Bộ x x 1 x 100 100

Tranh 

ảnh

Thiết bị 

môn 

Tiếng 

Việt

Tranh 

ảnh

Thiết bị 

môn thủ 

công



Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị
Năm 

được 

trang 

cấp

Bộ chữ học vần biểu diễn Bộ x x 1 x 4 4

Bộ tranh tập đọc lớp 5 Bộ x x 5 x 2 2

Bộ tranh kể chuyện lớp 5 Bộ x x 5 x 2 2

Trống trường Tờ x x 4 x 2 2

Nón Tờ x x 4 x 2 2

Xe đạp Tờ x x 4 x 2 2

Cặp sách Tờ x x 4 x 2 2

Cái diều Tờ x x 4 x 2 2

Cối xay lúa Tờ x x 4 x 2 2

Gấu bông Tờ x x 4 x 2 2

Con công Tờ x x 4 x 2 3

Con ngựa Tờ x x 4 x 2 2

Con tê tê Tờ x x 4 x 3 2

Con vẹt Tờ x x 4 x 2 2

Con đại bàng Tờ x x 4 x 2 2

Con chim gáy Tờ x x 4 x 2 2

Con mèo Tờ x x 4 x 2 2

Con gà trống Tờ x x 4 x 2 1

Tranh: Bộ mẫu chữ viết Bộ x x 1 2020 x 3 3

Tranh: Bộ chữ dạy tập viết Bộ x x 1 2020 x 3 3

Bộ thẻ chữ học vần thực hành Bộ x x 1 2020 x 93 93

Bộ chữ học vần biểu diễn Bộ x x 1 2020 x 3 3

Cây cà chua Tờ x x 4 x 2 2

Cây sầu riêng Tờ x x 4 x 1 2

Cây hoa mai Tờ x x 4 x 2 2

Cây bàng Tờ x x 4 x 2 2

Cây xoan Tờ x x 4 x 2 1

Tranh 

ảnh

Thiết bị 

môn 

Tiếng 

Việt

Tranh 

ảnh

Tranh 

tập làm 

văn

Thiết bị 

môn 

Tiếng 

Việt



Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị
Năm 

được 

trang 

cấp

Cây ngô Tờ x x 4 x 2 2

Cây gạo Tờ x x 4 x 1 2

Cây hoa đào Tờ x x 4 x 2 2

Cây phượng Tờ x x 4 x 2

Cây vải Tờ x x 4 x 2 4

Bộ hình vuông, hình tròn hình tam giác Bộ x 1 x 4 4

Bộ chữ số, dấu phép tính, dấu so sánh Bộ x 1,2 x 3 2 1

Bộ thiết bị dạy phép cộng, phép trừ Bộ x 1,2 x 4 4 1

Mô hình đồng hồ Bộ x 1,2 x 4 4

Bộ hình vuông, hình tròn Bộ x 2 x 5 4

Bộ chai và ca 1 lít Bộ x 2 x 4 4

Bộ hình chữ nhật, hình tứ giác và ghép

hình
Bộ x 2,3 x 4 4

Cân đĩa (robecvan) kèm hộp quả cân Bộ x 2,3 x 4 4

Bộ thiết bị dạy học số có 3 chữ số Bộ x x 2,3 x 4 4

Lưới ô vuông Cái x 3 x 4 2

Bộ thẻ ghi số: 1; 10; 100; 1000; 10000;

100000
Cái x 3,4 x 4 4

Ê ke Cái x 3,4,5 x 2 2

Com pa Cái x 3,4,5 x 3 3

Bộ hình bình hành Bộ x 4 x 3 3

Bộ hình thoi Bộ x 4 x 3 3

Bộ hình tròn (dạy phân số) Bộ x 4 x 3 3

Bộ hình tròn động (dạy phân số) Bộ x 4,5 x 4 4

Bộ hình vuông (dạy phân số) Bộ x 4 x 3 3

Bộ hình tròn (dạy số thập phân) Bộ x 5 x 4 4

Bộ hình tròn động (dạy số thập phân) Bộ x 4,5 x 3 3

Dụng cụ

Tranh 

tập làm 

văn

Tranh 

tập làm 

văn

Thiết bị 

môn 

Tiếng 

Việt

Thiết bị 

môn 

Tiếng 

Việt

Thiết bị 

dạy học 

môn 

Toán

Dụng cụ



Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị
Năm 

được 

trang 

cấp

Bộ hình vuông (dạy số thập phân) Bộ x 5 x 4 4

Hình thang Bộ x 5 x 3 3

Bộ hình tam giác Bộ x 5 x 3 3

Bộ hình hộp chữ nhật Bộ x 5 x 3 3

Bộ hình lập phương Bộ x 5 x 3 3

Hình trụ Cái x 5 x 3 3

Hình cầu Quả x 5 x 1 1

Thước đo độ Cái x 1,2,3,4,5 x 3 2

Thước đo độ dài (1m) Cái x 1,2,3,4,5 x 1 2

Mét khối (m3) Hộp x 4 x 2 2

Bàn tính 3 gióng Chiếc x 4,5 x 2 2

Bộ đồ dùng học toán 1 Bộ x 1 x 10 10

Bộ thực hành toán 2 Bộ x 2 x 40 40

Bộ thực hành toán 3 Bộ x 3 x 20 5

Mô hình đồng hồ Bộ x x 1 2020 x 3 3

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và  khối Bộ x x 1 2020 x 93 93

Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số Bộ x
x 1 2020 x 93 93

Bộ thiết bị dạy phép tính Bộ x x 1 2020 x 93 93

Bộ xương Tờ x x 2 x 5 5

Hệ cơ Tờ x x 2 x 5 3

Cơ quan tiêu hóa Tờ x x 2 x 5 4

Sự tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng, dạ 

dày, ruột non, ruột già
Tờ x x 2 x 3 4

Cơ quan hô hấp Tờ x x 3 x 4 3

Cơ quan tuần hoàn Tờ x x 3 x 4 3

Sơ đồ vòng tuần hoàn Tờ x x 3 x 3 5

Thiết bị 

dạy học 

môn 

Toán

Dụng cụ

Thiết bị 

dạy học 

môn 

Toán

Dụng cụ

Tranh 

ảnh

Thiết bị 

môn 

khoa học



Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị
Năm 

được 

trang 

cấp

Cơ quan thần kinh Tờ x x 3 x 3 3

Cơ quan bài tiết nước tiểu Tờ x x 3 x 5 2

Một số cơ quan trực tiếp tham gia quá 

trình trao đổi chất của cơ thể người với 

môi trường

Tờ x x 4 x 3 4

Tháp dinh dưỡng cân đối Tờ x x 4 x 2 2

Sơ đồ "Vòng tuần hoàn của nước trong 

tự nhiên"
Tờ x x 4 x 4 10

Sơ đồ "Sự trao đổi chất ở cây xanh" Tờ x x 3,4 x 2 1

Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa Tờ x x 5 x 10 30

Hộp đối lưu Hộp x x 4 x 1 3

Bộ thí nghiệm không khí cần cho sự 

cháy
Bộ x x 4 x 30 2

Bộ thí nghiệm giãn nở vì nhiệt của chất 

lỏng
Bộ x x 4 x 3 4

Nhiệt kế Cái x x 4 x 2 2

Nhiệt kế y tế Cái x x 4 x 4 2

Bộ lắp mạch điện đơn giản Bộ x x 5 x 2 4

Mô hình "bánh xe nước" (3 chi tiết) Bộ x x 5 x 2 1

Mô hình hàm răng Chiếc x x 1,2 x 4

Mẫu đá Bộ x 4,5 x 1 2

Bộ tranh tiếng anh lớp 3 Bộ x 3 x 2 2

Bộ tranh tiếng anh lớp 4 Bộ x 4 x 2 2

Bộ tranh tiếng anh lớp 5 Bộ x 5 x 2 2

Bộ Poster lớp 3 Bộ x 3 x 2 2

Bộ Poster lớp 4 Bộ x 4 x 2

Bộ Poster lớp 5 Bộ x 5 x 2 3

Tranh 

ảnh

Thiết bị 

môn 

Tiếng 

anh

Thiết bị 

môn 

khoa học

Dụng cụ

Tranh 

ảnh

Thiết bị 

môn 

khoa học



Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị
Năm 

được 

trang 

cấp

Một số di vật và hình khắc của văn hoá 

Đông Sơn
Tờ x 4 x 3 2

Một số hình ảnh  về văn hoá thời 

Nguyễn
Tờ x 4 x 3 2

Cách mạng Tháng 8 năm 1945 (ở Hà 

Nội, Huế, Sài Gòn)
Tờ x 5 x 2 2

Quân Pháp bị bắt ở Điện Biên Phủ 

tháng 5 năm 1954
Tờ x 5 x 2 2

Chiến dịch Điện Biên Phủ Tờ x 5 x 2 2

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Tờ x 4 x 2 2

Chiến dịch Việt Bắc Thu- Đông 1947 Tờ x 5 x 1 2

Chiến dịch Biên Giới Thu- Đông 1950 Tờ x 5 x 1 3

Quân giải phóng tiến vào Sài Gòn tháng 

4 năm 1975
Tờ x 5 x 2 3

Rừng lá kim ôn đới và rừng lá rộng Tờ x 5 x 2 2

Xa- van ở châu Phi Tờ x 5 x 2 2

Ba chủng tộc chính trên thế giới Tờ x 5 x 2 1

Rừng rậm A- ma- dôn Tờ x 5 x 2 1

Hành chính Việt Nam (CHXH CN Việt 

Nam)
Tờ x 5 x 1 1

Việt Nam - Địa lí tự nhiên Tờ x 5 x 1 2

Việt Nam - Địa lí tự nhiên Tờ x 5 x 1 6

Các nước trên thế giới Tờ x 5 x 2 1

Việt Nam- Bản đồ trống Tờ x 5 x 6 1

Tự nhiên thế giới Tờ x 5 x 1 3

Việt Nam - Địa lí kinh tế Tờ x 5 x 1 2

Bộ thẻ các gương mặt cảm xúc cơ bản Bộ x x 1 x 21 21

Thiết bị 

môn 

Lịch sử-

địa lí

Tranh 

ảnh



Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị
Năm 

được 

trang 

cấp

Giá vẽ Cái x x 1;2;3;4;5 2020 x 35 35

Bảng vẽ học  nhóm Cái x x 1;2;3;4;5 2020 x 6 6

Bục đặt mẫu Cái x x 1;2;3;4;5 2020 x 4 4

Các hình khối cơ bản Bộ x x 1;2;3;4;5 2020 x 1 1

Bút lông (6 cái tròn hoặc dẹt) Chiếc x x 1;2;3;4;5 2023 x 35 35

Tạp dề Chiếc x x 1;2;3;4;6 2023 x 35 35

Xô đựng nước Cái x x 1;2;3;4;5 2023 x 35 35

Bộ công cụ thực hành với đất nặn Bộ x x 1;2;3;4;5 2023 x 35 35

Màu Goát Hộp x x 1;2;3;4;5 2023 x 12 12

Máy chiếu + Màn chiếu Bộ x 1;2;3;4;5 2020 x 1 1

Dàn âm thanh Bộ x 1;2;3;4;5 2020 x 1 1

Bộ sa bàn GD giao thông x x 1,2,3 2020 x 16 16

Bộ tranh: các việc cần làm để giữ vệ 

sinh cá nhân
Bộ x

x
1,2,3 2020 x 16 16

Bộ tranh: Cơ thể người và các giác 

quan
Bộ x

x
1,2,3 2020 x 16 16

Bộ tranh: Những việc nên và không 

nên để phòng tránh tật cận thị học 

đường

Bộ x

x

1,2,3 2020 x 16 16

Bộ tranh về phòng tránh xâm hại Bộ x x 1,2,3 2020 x 16 16

Bộ tranh cơ thể người và các giác 

quan
Bộ x x 1;2;3 2020 x 16 16

Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học Bộ x x 1;2;3;4;5 2023 x 5 5

Bộ dụng cụ làm vệ sinh lớp học Bộ x x 1;2;3;4;5 2023 x 16 16

Thiết bị 

môn Mĩ 

thuật

Dụng cụ

HĐHN Dụng cụ

Thiết bị 

môn 

TNXH

Tranh 

ảnh



Học sinh
Giáo 

viên
Có Không

Tổng 

số

Sử dụng 

được

Hỏng hoặc 

không sử 

dụng được

Môn học

Phân 

loại 

thiết bị

Tên thiết bị ĐVT

Đối tượng sử dụng

Dùng 

cho khối 

lớp

Tình trạng 

thiết bị trong 

trường

Hiện trạng thiết bị
Năm 

được 

trang 

cấp

Hoạt 

động 

hướng 

nghiệp

Dụng cụ

Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng 

thông thường (xẻng, chĩa 3, bình 

tưới, kéo cắt cành )

Bộ x x 1;2;3;4;5 2023 x 4 4

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Khuyên Đinh Thị Minh Toan

NGƯỜI LẬP


